
Quy trình k  thu t tr ng r ng sao đenỹ ậ ồ ừ   (Hopea  odorata R.) 

Ch ng Iươ  

Đi u kho n chungề ả  

Đi u 1:ề Quy trình này quy đ nh nh ng yêu c u k  thu t t  khâu thu hái h t gi ng, t oị ữ ầ ỹ ậ ừ ạ ố ạ  

cây con, tr ng, qu n lý b o vêh và chăm sóc r ng tr ng Sao đen đ n khi khép tán. ồ ả ả ừ ồ ế

Quy trình này áp d ng cho vi c tr ng r ng Sao đen đ  ph c v  cho ch ng trình tr ngụ ệ ồ ừ ể ụ ụ ươ ồ  

r ng 327  các t nh Nam Trung B , Tây Nguyên và phía Nam. Tr ng r ng  các t nhừ ở ỉ ộ ồ ừ ở ỉ  

khác cũng nh  tr ng r ng cung c p g  l n có th  tham kh o trong quy trình này. ư ồ ừ ấ ỗ ớ ể ả

Đi u 2:ề Quy trình này là c  s  đ  xây d ng các tiêu chu n đ nh m c kinh t  k  thu t vàơ ở ể ự ẩ ị ứ ế ỹ ậ  

l p k  ho ch s n xu t c  th  cho các vùng, đ ng th i là c  s  cho vi c t  ch c, qu n lýậ ế ạ ả ấ ụ ể ồ ờ ơ ở ệ ổ ứ ả  

nghi m thu và ki m tra trong quá trình s n xu t. ệ ể ả ấ

Ch ng IIươ  

Đi u ki n gây tr ngề ệ ồ  

Đi u 3: Khí h u và đ  caoề ậ ộ  

Sao đen đ c tr ng  đi u ki n khí h u và đ  cao sau đây: ượ ồ ở ề ệ ậ ộ

- Th i ti t chia thành hai mùa m a và mùa khô g n b ng nhau ho c mùa m a có thờ ế ư ầ ằ ặ ư ể 

kéo dài h n 1-2 tháng. ơ

- Nhi t đ  bình quân trong 1 năm trên 24-25ệ ộ 0C. 

- L ng m a trung bình t  1600-2500 mm/năm. ượ ư ừ

- m đ  không khí thích h p nh t trong kho ng 70-100%. ẩ ộ ợ ấ ả

- Đ  cao d i 800m so v i m c n c bi n. ộ ướ ớ ự ướ ể

Đi u 4: Đ t đaiề ấ  



Sao đen tr ng thích h p trên các lo i đ t cón tính ch t đ t r ng sau: ồ ợ ạ ấ ấ ấ ừ

- Đ t xám phù sa c  có thành ph n sét pha cát ( tr  các lo i ph  có thành ph n ch  y uấ ổ ầ ừ ạ ụ ầ ủ ế  

là cát thô mà m c n c ng m l i sâu trên 8-10m trong mùa khô. ự ướ ầ ạ

- Đ t Bazan nâu đ  ho c vàng đ , ít b  thoái hoá, không có dá ong và t ng k t vón c ngấ ỏ ặ ỏ ị ầ ế ứ  

ch t  đ  sâu <50cm. ặ ở ộ

- Các lo i đ t Feralit khác có t ng đ t dày  đ a th  m mát. ạ ấ ầ ấ ở ị ế ẩ

- Đ t nâu đen trên đá m  là Tuff bazan và đá Bazan nh ng ph i có l p đ t m t x p và ítấ ẹ ư ả ớ ấ ặ ố  

đá l n dày trên 30cm và không b  ng p úng trong mùa m a. ẫ ị ậ ư

Đ  pH thích h p: 4,5-5. ộ ợ

Ch ng IIIươ  

Gi ngố  

Đi u 5: Ngu n h t gi ngề ồ ạ ố  

Chukỳ sai qu  c a Sao đen là 2 năm. H t gi ng ph i đ c thu hái t  cây m  có tu i tả ủ ạ ố ả ượ ừ ẹ ổ ừ 

15 năm tr  lên, cây sinh tr ng t t, có dáng đ p, phát tri n cân đ i, tán lá dày, đ u,ở ưở ố ẹ ể ố ề  

thân cao và th ng, không b  sâu b nh. Cây m c l  và cây m c trong r ng đ u có thẳ ị ệ ọ ẻ ọ ừ ề ể 

l y đ c h t gi ng. Trong tháng 1 đ n tháng 2 ph i ti n hành đi u tra đ  ch n cây l yấ ượ ạ ố ế ả ế ề ể ọ ấ  

gi ng. ố

Đi u 6: Thu hái ch  bi n và b o qu n h tề ế ế ả ả ạ  

6.1. Th i kỳ thu hái: Sao đen b t đ u ra hoa vào tháng 1-2, qu  chín tháng 3-5. Khi vờ ắ ầ ả ỏ 

qu  có màu nâu ho c cáhn qu  có màu nâu đ , h t màu xanh lá cây hay vàng nh t thìả ặ ả ỏ ạ ạ  

b t đ u cho thu hái qu . Mùa thu h i h t gi ng th ng t  đ u tháng 4 đ n gi a tháng 5.ắ ầ ả ả ạ ồ ườ ừ ầ ế ữ  

Không đ c thu ho ch qu  chín trong tháng 3 vì s c n y m m r t y u. ượ ạ ả ứ ả ầ ấ ế

6.2. Cách thu hái: Có th  rung cây cho qu  r ng xu ng ho c trèo lên cây dùng cù nèo,ể ả ụ ố ặ  

móc gi t t ng chùm qu  chín. Có th  thu nh t qu  r ng quanh g c cây nh ng t  l  n yậ ừ ả ể ặ ả ụ ố ư ỷ ệ ả  

m m th ng ch  đ t d i 30%. ầ ườ ỉ ạ ướ



6.3. Ch  bi n: Qu  sau khi mang v  ph i phân lo i, lo i b  nh ng qu  nh , sâu b nhế ế ả ề ả ạ ạ ỏ ữ ả ỏ ệ  

và xanh. 1 kg h t có kho ng 3000 h t. ạ ả ạ

6.4. B o qu n h t gi ng: H t Sao đen là lo i h t m t s c n y m m r t nhanh, vi c b oả ả ạ ố ạ ạ ạ ấ ứ ả ầ ấ ệ ả  

qu n h t r t khó và cũng ch  b o qu n đ c trong m t th i gian ng n. Có th  áp d ngả ạ ấ ỉ ả ả ượ ộ ờ ắ ể ụ  

m t s  ki u b o qu n h t gi ng sau đây: ộ ố ể ả ả ạ ố

- B o qu n trong đi u ki n môi tr ng: h t d c tr i thành l p cao t  6-7cm  n i râmả ả ề ệ ườ ạ ượ ả ớ ừ ở ơ  

mát, khô ráo. Hàng ngày ph i đ o và phun n c b  sung đ  duy trì đ  m cho h t. Chả ả ướ ổ ể ộ ẩ ạ ỉ 

c n phun, t i cho h t m nh , s  mát tay, chú ý không đ  n c đ ng. Ki u b o qu nấ ướ ạ ẩ ẹ ờ ể ướ ọ ể ả ả  

này ch  duy trì s c s ng c a h t trong 1 tu n. ỉ ứ ố ủ ạ ầ

- B o qu n  nhi t d  15-20ả ả ở ệ ộ 0C: H t đ ng trong khay 1 l p dày 10cm, hàng ngày cũngạ ự ớ  

ph i đ o và phun n c nh  trên. Cách này cũng ch  duy trì s c s ng c a h t không quáả ả ướ ư ỉ ứ ố ủ ạ  

15 ngày. 

- B o qu n trong túi PE,  nhi t đ  th p: Đ  m c a h t khi đ a vào b o qu n t  32-ả ả ở ệ ộ ấ ộ ẩ ủ ạ ư ả ả ừ

34%, h t đ ng trong túi PE hàn kín và đ c gi   nhi t d  n đ nh 5-10ạ ự ượ ữ ở ệ ộ ổ ị 0C, ph ng th cươ ứ  

này có th  duy trì s c s ng c a h t d c 2,5 tháng. ể ứ ố ủ ạ ượ

Ch ng IVươ  

T o cây conạ  

Đi u 7: V n m và làm đ tề ườ ươ ấ  

7.1. Ch n l p v n m: V n m ph i đ m b o nh ng yêu c u sau đây: ọ ậ ườ ươ ườ ươ ả ả ả ữ ầ

- Ph i đ c xây d ng  n i cao ráo, b ng ph ng, thông thoáng và thoát n c. ả ượ ự ở ơ ằ ẳ ướ

- Thành ph n c  gi i c a đ t t  trung bình đ n th t nh . ầ ơ ớ ủ ấ ừ ế ị ẹ

- Tránh h ng đón n ng nóng và gió h i m nh tr c ti p. N i n ng nóng có gió h iướ ắ ạ ạ ự ế ơ ắ ạ  

m nh ph i có hàng rào xanh đ  che ch n và b o v . ạ ả ể ắ ả ệ

- G n ngu n n c t i và g n hi n trwongf tr ng r ng và có đi u ki n chăm sóc b oầ ồ ướ ướ ầ ệ ồ ừ ề ệ ả  

v . ệ

7.2. Chu n b  đ t gieo: ẩ ị ấ



- Lu ng reo r ng 1m, cao 15-20cm, dài 5-10m. Rãnh lu ng r ng 40-50cm. ố ộ ố ộ

- Đ t trên m t lu ng ph i đ c đ p nh  t i đ ng kính d i 5mm, lo i b  c , các t pấ ặ ố ả ượ ậ ỏ ớ ướ ướ ạ ỏ ỏ ạ  

v t và san cho ph ng. ậ ẳ

- Tr c khi gieo 5-7 ngày, đ t đ c x  lý b ng Benlát n ng đ  0,05% ho c Boocdoướ ấ ượ ử ằ ồ ộ ặ  

n ng đ  0,5-1% v i li u l ng 1 lít/mồ ộ ớ ề ượ 2 đ  ch ng n m. ể ố ấ

Đi u 8: X  lý và gieo h tề ử ạ  

- H t đ c gieo m vào tháng 4-5. Th i gian nuôi cây trong v n m là 1 năm. ạ ượ ươ ờ ườ ươ

- Tr c khi gieo c t b  1 ph n cánh c a trái ch a đ  1-1,5cm, ngâm h t trong n c lã 8ướ ắ ỏ ầ ủ ừ ộ ạ ướ  

gi  v t ra cho vào túi v i  trong bao t i m i ngày r a l i 1 l n đ n khi h t n t nanh thìờ ớ ả ủ ả ỗ ử ạ ầ ế ạ ứ  

đem gieo. 

- Tr c khi gieo ph i t i đ m n c cho đ t m đ u đ n đ  sâu t i thi u 15cm. ướ ả ướ ẫ ướ ấ ẩ ề ế ộ ố ể

- Gieo h t: Khi h t n y m m đ c gieo vãi đ u 1kg/8-10mạ ạ ả ầ ượ ề 2 trên lu ng. Sau khi dùngố  

sàng sàng m t l p đ t b t dày kho ng 0,5-1cm ph  kín h t. ộ ớ ấ ộ ả ủ ạ

- Hàng ngày dùng ô doa có l  nh  ho c dùng bình phun đ  t i n c ngày 2 l n, t iỗ ỏ ặ ể ướ ướ ầ ướ  

đ  m cho đ t. Trong th i gian h t m i nhô lên kh i m t đ t c n ph i t i m i ngày 3ủ ẩ ấ ờ ạ ớ ỏ ặ ấ ầ ả ướ ỗ  

l n. Sau 1 tháng t i m i ngày 1 l n. ầ ướ ỗ ầ

- C n làm dàn che v i đ  che sáng b ng 70-80% ánh sáng t  nhiên. ầ ớ ộ ằ ự

Đi u 9: T o b u, đóng và x p b uề ạ ầ ế ầ  

9.1. T o b u: Túi b ng polyetilen kích th c 14x25cm có đ c l  th ng đáy. ạ ầ ằ ướ ụ ỗ ủ

9.2. Thành ph n ru t b u: 85% đ t m t v n m, đ t đ c đ p nh , sàng, nh t h tầ ộ ầ ấ ặ ườ ươ ấ ượ ậ ỏ ặ ế  

c , đá l n và tr n v i 1-2% Super Lân + 10-13% phân chu ng hoai. ỏ ẫ ộ ớ ồ

9.3. Đóng và x p b u: Dãy s ch c , san ph ng n n v n. Tr c khi đóng b u 7-10ế ầ ạ ỏ ẳ ề ườ ướ ầ  

ngày phun 1 trong các dung d ch Benlát 0,05%, Boocdo và Vofatox n ng đ  0,5-1% v iị ồ ộ ớ  

li u l ng 1 lít/mề ượ 2 trên toàn b  di n tích đ  tr  sâu b nh. ộ ệ ể ừ ệ



- Đóng b u: Tr n đ u h n h p ru t b u theo t  l  nói trên. N u đ t quá khô thì t iầ ộ ề ỗ ợ ộ ầ ỷ ệ ế ấ ướ  

n c v a đ  đ  d  tr n. Cho đ t vào đ y b u kho ng 5-7cm lèn ch t đ  đ nh hình b uướ ừ ủ ể ễ ộ ấ ấ ầ ả ặ ể ị ầ  

và gi  đ t trong b u không b  r i vãi ra ngoài, sau đó cho đ t đ y t i mi ng b u. ữ ấ ầ ị ơ ấ ầ ớ ệ ầ

- X p b u: B u đwocj x p sát nhau thành lu ng r ng 0,9-1m, các lu ng b u cách nhauế ầ ầ ế ố ộ ố ầ  

40-60cm đ  thu n l i cho vi c đi l i và chăm sóc. Xung quanh lu ng đ p g  cao 8-ể ậ ợ ệ ạ ố ắ ờ

10cm đ  gi  m và gi  cho b u không b  đ  nghiêng. ể ữ ẩ ữ ầ ị ổ

Đi u 10: C y cây vào b uề ấ ầ  

- Ti n hành c y cây m  vào b u khi tu i cây n m trong kho ng t  đ n 65 ngày, cây cóế ấ ạ ầ ổ ằ ả ừ ế  

đ c 4 lá và cao kho ng 8-10cm, các r  ngang đ u tiên xu t hi n. Chú ý không đ cượ ả ễ ầ ấ ệ ượ  

đ  quá 2 tháng r i tu i m i c y. ể ưỡ ổ ớ ấ

- Th i gian c y cây t t nh t là vào nh ng ngày có m a, m đ  t ng đ i kho ng 90-ờ ấ ố ấ ữ ư ẩ ộ ươ ố ả

100%. Tuy t đ i không đ c b ng và c y cây vào bu i tr a hay khi tr i n ng g t. ệ ố ượ ứ ấ ổ ư ờ ắ ắ

- T ói n c cho b u đ  m tr c khi c y 1 ngày, x p l i các b u b  nghiêng cho th ngư ướ ầ ủ ẩ ướ ấ ế ạ ầ ị ẳ  

đ ng, b  sung đ t vào nh ng b u đ t b  v i. Phun n c vào lu ng reo cây m  cho th tứ ổ ấ ữ ầ ấ ị ơ ướ ố ạ ậ  

m tr c khi nh  cây m m đem đi c y. ẩ ướ ổ ầ ấ

- Qua công tác b ng cây, k t h p v i vi c lo i các cây con b  sâu b nh đ t ngang cứ ế ợ ớ ệ ạ ị ệ ứ ổ 

r ,... đ ng th i phân lo i cây con làm 3 lo i: L n, trung bình và nh  đ  đem c y riêngễ ồ ờ ạ ạ ớ ỏ ể ấ  

t ng khu v c giúp cho cây trong v n m sau này đ c đ u đ n và có các ch  đừ ự ườ ươ ượ ề ặ ế ộ 

chăm sóc thích h p. ợ

- Cây con b ng xong ph i c y càng nhanh càng t t, không nên đ  lâu quá 1 gi . Do đóứ ả ấ ố ể ờ  

công tác b ng cây nên chia làm nhi u l n đ  có th i gian c y xong r i b ng ti p. Nênứ ề ầ ể ờ ấ ồ ứ ế  

c t 1/3 lá cây đ  gi m bót di n tích thoát h i n c c a cây. ắ ể ả ệ ơ ướ ủ

- Cây c y vào b u sao cho r   t  th  t  nhiên, ti p xúc t t v i đ t, cây th ng không bấ ầ ễ ở ư ế ự ế ố ớ ấ ẳ ị 

d p nát. C y xong dùng ô doa có l  nh  ho c bình phun t i cho đ t đ  m và gi  mậ ấ ỗ ỏ ặ ướ ấ ủ ẩ ữ ẩ  

trong su t th i gian gieo m cây t i v n m, l ng t i 3-4 lít/mố ờ ươ ạ ườ ươ ượ ướ 2, ngày t i 1 l n. ướ ầ

Ngay sau khi c y cây vào b u xong ph i che b ng dàn che. Dàn che ph i t o nên đấ ầ ả ằ ả ạ ộ 

che kho ng 2/3 ánh sáng tr c x . ả ự ạ

Đi u 11: Chăm sóc cây conề  



- Trong m t tu n đ u ngay sau khi c y ph i t i ngày 3 l n sau đó ngày t i 2 l n.ộ ầ ầ ấ ả ướ ầ ướ ầ  

L ng n oc t i m i l n 2-3 lít/mượ ứ ướ ỗ ầ 2. Trong nh ng ngày m a thì gi m ho c không t iữ ư ả ặ ướ  

n u đ t đ  m t  m t đ t đ n đáy b u. ế ấ ủ ẩ ừ ặ ấ ế ầ

- Trong thòi gian t  khi cây c y đ c 20-30 ngày cho đ n tr c khi tr ng 4 tu n n uừ ấ ượ ế ướ ồ ầ ế  

th y cây sinh tr ng kém thì c n ti n hành t i phân NPK v i n ng đ  0,5% (1kg/200 lítấ ưở ầ ế ướ ớ ồ ộ  

n c) cho cây. Li u l ng t i 1kg cho 10.000 cây con. ướ ề ượ ướ

- T ói phân b ng ô doa l  nh  vào sang s m h c chi u t i, không phân vào nh ngư ầ ỗ ỏ ớ ặ ề ố ữ  

ngày m a và vào bu i tr a n ng nóng. Sau khi t i phân ph i t i r a lá toàn b  câyư ổ ư ắ ướ ả ướ ử ộ  

con b ng n c s ch v i li u l ng 2 lít/mằ ướ ạ ớ ề ượ 2. 

- Làm c  phá váng 10-15 ngày m t l n. ỏ ộ ầ

- Ti n hành phân lo i cây con, x p cây có cùng kích th c và ch t l ng vào 1 lu ng đế ạ ế ướ ấ ượ ố ể 

có ch  đ  chăm sóc thích h p. ế ộ ợ

- Khi r  cây đâm xu ng n n lu ng thì ti n hành đ o b u 1 tháng 1 l n. ễ ố ề ố ế ả ầ ầ

- Hãm cây: Tr c khi tr ng 1 tháng không đ c t i phâ, gi m l ng n c t i, xén rướ ồ ượ ướ ả ượ ướ ướ ễ 

quá dài  đáy b u. ở ầ

- Phòng tr  b nh th i c  r  cho cây con b ng thu c Boócđô pha n ng đ  0,5-1% phunừ ệ ố ổ ễ ằ ố ồ ộ  

1 lít/5m2. N u b  sâu h i cây thì tr c ti p b t ho c dùng thu c Malathion (Lythion-25WP)ế ị ạ ự ế ắ ặ ố  

pha n ng đ  0,1% đ  phun 1lít/5mồ ộ ể 2. 

Đi u 12: Tiêu chu n cây con đem tr ngề ẩ ồ  

- Tu i cây con: 12-14 tháng tu i. ổ ổ

- Đ ng kính c  r  >5mm. ườ ổ ễ

- Chi u cao cây: cao h n 50cm. ề ơ

Cây sinh tr ng t t thân th ng, cân đ i, không b  sâu b nh, c t ng n. Nh ng cây mưở ố ẳ ố ị ệ ụ ọ ữ ố  

y u, không đ t tiêu chu n c n ph i đ c lo i b . ế ạ ẩ ầ ả ượ ạ ỏ

Đi u 13: Chu n b  và xu t cây conề ẩ ị ấ  



- Tr c khi xu t cây con c n t i cho lu ng b u đ  m. Sau đó nh c nh  t ng b u x pướ ấ ầ ướ ố ầ ủ ẩ ấ ẹ ừ ầ ế  

vào khay cho b u d ng th ng. ầ ứ ẳ

- Tránh làm d p nát, g y cành, v  b u trong quá trình d , x p và v n chuy n cây conậ ẫ ỡ ầ ỡ ế ậ ể  

đ  tr ng. ể ồ

- Nh ng cây kho  m nh nh ng còn nh  đ c t p trung l i m t ch , ti p t c chăm sócữ ẻ ạ ư ỏ ượ ậ ạ ộ ỗ ế ụ  

đ  tr ng sau. ể ồ

- Cây con b c d  kh i v n m t t nh t là tr ng ngay, tr ng h p không tr ng ngayố ỡ ỏ ườ ươ ố ấ ồ ườ ợ ồ  

đ c thì c n ph i ch n n i b ng ph ng, cao ráo và râm mát đ  l u cây, c n t i choượ ầ ả ọ ơ ằ ẳ ể ư ấ ướ  

cây luôn đ  m. Th i gian l u cây không quá 15 ngày. ủ ẩ ờ ư

Ch ng Vươ  

Tr ng r ngồ ừ  

Đi u 14: Ph ng th c tr ngề ươ ứ ồ  

Sao đen đ c tr ng theo ph ng th c h n giao theo hàng v i các loài phù tr . Có haiượ ồ ươ ứ ỗ ớ ợ  

th i đi m h n giao Sao đen v i cây phù tr : ờ ể ỗ ớ ợ

- Sao den và cây phù tr  đ c tr ng cùng m t th i đi m trên nh ng hi n tr ng có th cợ ượ ồ ộ ờ ể ữ ệ ườ ự  

bì cây b i r m r p. ụ ậ ạ

- Sao đen tr ng sau cây phù tr  1-2 năm trên nh ng hi n tr ng đ t tr ng, ho c th c bìồ ợ ữ ệ ườ ấ ố ặ ự  

cây b i c  th a ho c trong tr ng h p th c bì cây b i r m r p nh ng đ c x  lý toànụ ỏ ư ặ ườ ợ ự ụ ậ ạ ư ượ ử  

di n. ệ

Các loài cây phù tr  có th  tr ng v i Sao đen là: Keo lá tràm, đ u tràm,… ợ ể ồ ớ ậ

Đi u 15: X  lý th c bìề ử ự  

15.1. Đ i v i tr ng h p tr ng Sao đen sau khi tr ng cây phù tr  1-2 năm: ố ớ ườ ợ ồ ồ ợ

- Nh ng n i th c bì là cây b i c  th p d i 80cm, th a, x u, không nh h ng t i vi cữ ơ ự ụ ỏ ấ ướ ư ấ ả ưở ớ ệ  

làm đ t thì không c n x  lý th c bì. ấ ầ ử ự

- Th c bì là cây b i r m r p cao trên 80cm thì ti n hành phát đ t toàn di n. ự ụ ậ ạ ế ố ệ



15.2. Đ i v i tr ng h p tr ng r ng Sao đen h n giao cùng lúc v i cây phù tr  (xem số ớ ườ ợ ồ ừ ỗ ớ ợ ơ 

đ  b  trí cây tr ng  ph n ph  l c): ồ ố ồ ở ầ ụ ụ

- M  r ch tr ng Sao đen r ng 1m, phát d n s ch cây b i th m t i trong r ch. C  lyở ạ ồ ộ ọ ạ ụ ả ươ ạ ự  

gi a tâm r ch này đ n tâm r ch kia là 6m. ữ ạ ế ạ

- Gi a 2 r ch tr ng Sao đen ch a l i 1 băng không x  lý r ng 1m đ  che bóng cho Saoữ ạ ồ ừ ạ ử ộ ể  

đen lúc còn nh , m  1 r ch r ng 3m đ  tr ng cây phù tr  và sau đó l i ch a 1 băngỏ ở ạ ộ ể ồ ợ ạ ừ  

r ng 1m đ  che bóng cho Sao đen. ộ ể

H ng c a r ch ph i đ c b  trí đ ng m c. ướ ủ ạ ả ượ ố ồ ứ

Vi c x  lý th c bì ph i hoàn thành tr c khi tr ng 1 tháng. ệ ử ự ả ướ ồ

Đi u 16: Làm đ tề ấ  

Tùy đi u ki n đ t đai, đ u t  mà l a ch n bi n pháp làm đ t thích h p. Vi c làm đ tề ệ ấ ầ ư ự ọ ệ ấ ợ ệ ấ  

ph i đ c hoàn thành tr c khi tr ng ít nh t là 10 ngày. ả ượ ướ ồ ấ

16.1. Làm đ t th  công: ấ ủ

X  lý th c bì xong ti n hành đào h  theo kích th c: 40x40x40cm đ i v i Sao đen,ử ự ế ố ướ ố ớ  

30x30x30cm đ i v i cây phù tr . Các hàng cây đ c b  trí theo đ ng đ ng m c. C  lyố ớ ợ ượ ố ườ ồ ứ ự  

gi a các h  trong r ch tr ng Sao đen là 3m. C  ly gi a các h  tronghàng tr ng cây phùữ ố ạ ồ ự ữ ố ồ  

tr  là 2m. N i không x  lý th c bì thì dãy c  cu n d n xung quanh h  đ ng kính r ngợ ơ ử ự ỏ ố ọ ố ườ ộ  

1m r i ti n hành đào h . Khi đào h  ph i cu c l p đ t m t đ  riêng ra m t bên, sau khiồ ế ố ố ả ố ớ ấ ặ ể ộ  

đào h  xong xúc l p đ t m t vào đáy h . ố ớ ấ ặ ố

16.2. Làm đ t c  gi i ( ch  áp d ng cho tr ng h p tr ng r ng Sao đen h n giao cùngấ ơ ớ ỉ ụ ườ ợ ồ ừ ỗ  

lúc v i cây phù tr ); ớ ợ

Cây toàn di n  nh ng n i đ t bí, ch t, nhi u c  và có đ  d c nh  h n 15ệ ở ữ ơ ấ ặ ề ỏ ộ ố ỏ ơ o. Sau đó đào 

h  theo kích th c nói trên. ố ướ

• L p h : l p h  tr c khi tr ng 10 ngày, dùng l p đ t m t tr n đ u v i đ t xungấ ố ấ ố ướ ồ ớ ấ ặ ộ ề ớ ấ  

quanh h  l p g n đ y mi ng h . ố ấ ầ ầ ệ ố

Đi u 17: Bón lótề  



N i có đi u ki n bón lót b ng phân chu ng v i li u l ng 1-2kg/h  ho c phân NPKơ ề ệ ằ ồ ớ ề ượ ố ặ  

0,10-0,15kg/h . ố

Bón lót đ c th c hi n đ ng th i v i vi c l p h  b ng cách tr n đ u v i đ t  đ  sâuượ ự ệ ồ ờ ớ ệ ấ ố ằ ộ ề ớ ấ ở ộ  

gi a h , sau đó l y đ t l p lên. ữ ố ấ ấ ấ

Đi u 18: M t đ  tr ngề ậ ộ ồ  

- M t đ  tr ng r ng Sao đen h n giao cùng lúc v i cây phù tr : ậ ộ ồ ừ ỗ ớ ợ

§ Sao đen: 556 cây/ha ( c  ly: 3mx6m) ự

§ Cây phù tr : 834 cây/ha ( 2x6m) ợ

M t đ  t ng c ng : 1390 cây/ha ậ ộ ổ ộ

- M t đ  tr ng r ng h n giao Sao đen cây phù tr  1-2năm: ậ ộ ồ ừ ỗ ợ

+ Sao đen: 667 cây/ha(c  ly: 3mx5m) ự

+ Cây phù tr : 1.000 cây/ha (2x5m) ợ

M t đ  t ng c ng:1.667 cây/ha. ậ ộ ổ ộ

Đi u 19: Th i v  tr ngề ờ ụ ồ  

Th i v  tr ng t t nh t là t  tháng 6-7, ch n nh ng ngày dâm mát, có m a đ  tr ng. ờ ụ ồ ố ấ ừ ọ ữ ư ể ồ

Đi u 20: K  thu t tr ngề ỹ ậ ồ  

- Ph i ch n cây đ  tiêu chu n đem tr ng. ả ọ ủ ẩ ồ

- Khi v n chuy n cây đem tr ng, ru t b u ph i m, nh ng không đ c t i đ m n cậ ể ồ ộ ầ ả ẩ ư ượ ướ ẫ ướ  

làm cho ru t b u quá m m nhão. ộ ầ ề

- Ph i xé b  b u tr c khi tr ng. Không đ c làm v  b u hay bi n d ng b u. ả ỏ ầ ướ ồ ượ ỡ ầ ế ạ ầ

- Tr n đ u đ t trong h . Đào l  đ t b u sao cho r  và th n cây ngay th ng  gi  h ,ộ ề ấ ố ỗ ặ ầ ễ ầ ẳ ở ữ ố  

m t trên c a b u th p h n mi ng h  1-2cm. ặ ủ ầ ấ ơ ệ ố

- L p ph n đ t m t xu ng tr c, lèn ch t b u, vun thêm đ t m t vào quanh g c trên cấ ầ ấ ặ ố ướ ặ ầ ấ ặ ố ổ 

r  2-3cm. ễ



Đi u 21: Tr ng d mề ồ ặ  

Sau khi tr ng 1-2 tháng ti n hành ki m tra n u: ồ ế ể ế

- S  cây ch t ít (≤10%) và r i rác (d i 3 cây li n k  nhau) thì không c n tr ng d m. ố ế ả ướ ề ề ầ ồ ặ

- S  cây ch t l n h n 10% và t p trung t  3 cây li n k  nhau tr  lên ph i ti n hànhố ế ớ ơ ậ ừ ề ề ở ả ế  

tr ng d m. N u th i gian tr ng r ng mu n thì có th  ti n hành tr ng d m vào th i vồ ặ ế ờ ồ ừ ộ ể ế ồ ặ ờ ụ 

sau. 

Cây tr ng d m ph i đ c d  tr  tr c trong v n m và đ c chăm sóc đ c bi t đồ ặ ả ượ ự ữ ướ ườ ươ ượ ặ ệ ể 

có ch t l ng cao và kích th c t ng đ ng v i cây tr ng trên đ i, t o cho cây sinhấ ượ ướ ươ ươ ớ ồ ồ ạ  

tr ng và phát tri n đ ng đ u. ưở ể ồ ề

Ch ng VIươ  

Chăm sóc, qu n lý và b o v  r ngả ả ệ ừ  

Đi u 22: Chăm sóc và nuôi d ngề ưỡ  

N i dung chăm sóc trong 4 năm đ u: ộ ầ

- Năm th  nh t và năm th  hai: Phát d n dây leo, cây b i và cành nhánh cây tái sinhứ ấ ứ ọ ụ  

chèn ép cây tr ng, cu c x i vun g c cho cây đ ng kính r ng 1m m i năm 2 l n vàoồ ố ớ ố ườ ộ ỗ ầ  

đ u và cu i mùa m a. ầ ố ư

- Năm th  3 th  4: Phát cây b i, cây tái sinh, dây leo và cành nhánh cây  băng tr ngứ ứ ụ ở ồ  

r ng ho c băng ch a chèn ép tán c a cây tr ng, b o đ m cho cây sinh tr ng t t. N uừ ặ ừ ủ ồ ả ả ưở ố ế  

th y hi n t ng cây phù tr  chèn ép Sao đen thì c n ph i phát t a b t cành nhánh câyấ ệ ượ ợ ầ ả ỉ ớ  

phù tr . ợ

Đi u 23: Nghi m thu ề ệ

Sau khi tr ng 3 tháng ti n hành nghi m thu r ng tr ng. ồ ế ệ ừ ồ

- Xác đ nh di n tích th c tr ng và di n tích còn l i so v i di n tích thi t k . ị ệ ự ồ ệ ạ ớ ệ ế ế

- Xác đ nh t  l  s ng c a cây tr ng. N u cây s ng đ t t  l  ≥90% thì r ng đ c nghi mị ỷ ệ ố ủ ồ ế ố ạ ỷ ệ ừ ượ ệ  

thu và thanh toán. N u s  cây s ng <90% thì đ n v  thi công ph i ti n hành tr ng d mế ố ố ơ ị ả ế ồ ặ  



và nghi m thu thanh quy t toán sau. N u sau khi tr ng d m mà v n không đ t t  l  n iệ ế ế ồ ặ ẫ ạ ỷ ệ ớ  

trên thì không đ c thanh toán. ượ

- Xác đ nh tình hình sinh tr ng và páht tri n c a cây tr ng. ị ưở ể ủ ồ

Đi u 24: B o về ả ệ 

- Cám chăn th  trâu bò trong 2 năm đ u. ả ầ

- C m ch t phá, quét lá. ấ ặ

- Có bi n pháp phòng ch ng l a r ng (thoe quy trình phòng ch ng cháy). ệ ố ử ừ ố

- Phòng ch ng sâu b nh. ố ệ

- Th ng xuyên có ng i tu n tra canh gác, trông nom, b o v  r ng, k p th i phát hi nườ ướ ầ ả ệ ừ ị ờ ệ  

các tác nhân phá ho i đ  ngăn ng a. ạ ể ừ

Đi u 25: L p h  s  lý l ch và l u giề ậ ồ ơ ị ư ữ 

Ph i l p h  s , lý l ch r ng tr ng đ  qu n lý bao g m: ả ậ ồ ơ ị ừ ồ ể ả ồ

- Tài li u thi t k  tr ng r ng. ệ ế ế ồ ừ

- Tài li u thi công. ệ

- Tài li u nghi m thu qua m i công đo n và giai đo n. ệ ệ ỗ ạ ạ

H  s  đ c xây d ng theo t ng lô, kho nh, l u tr  cho đ n khi khai r ng. ồ ơ ượ ự ừ ả ư ữ ế ừ

Ch ng VIIươ  

Đi u kho n thi hànhề ả  

Đi u 26:ề Quy trình này áp d ng cho t t c  các đ n v  s n xu t thu c m i thành ph nụ ấ ả ơ ị ả ấ ộ ọ ầ  

kinh t  tham gia tr ng r ng theo ch ng trình 327. ế ồ ừ ươ

Đi u 27:ề Quy trình này có hi u l c k  t  ngày ký, nh ng quy đ nh tr c đây trái v i quyệ ự ể ừ ữ ị ướ ớ  

ph m này đ u đ c bãi b . ạ ề ượ ỏ

Các V , C c và các Ban ch c năng c a B  Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ch uụ ụ ứ ủ ộ ệ ể ị  

trách nhi m h ng d n, t  ch c ch  đ o và ki m tra th c hi n quy trình này. ệ ướ ẫ ổ ứ ỉ ạ ể ự ệ



Các đ n v , cá nhân vi ph m nh ng đi u kho n quy đ nh trong quy trình này s  b  truyơ ị ạ ữ ề ả ị ẽ ị  

c u trách nhi m và x  lý theo pháp lu t hi n hành. ứ ệ ử ậ ệ

Vi n Khoa h c Lâm nghi p Vi t Namệ ọ ệ ệ


